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 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Năng lực cần hướng tới:
Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra
Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các biểu hiện của bạo lực học đường.
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân 
2. Phẩm chất:
Thông qua việc học tập và làm bài kiểm tra sẽ góp phần hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất như: 
Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả tốt.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.
Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.
II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa cuối học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau:
- Khách quan và công bằng
- Bảo vệ hoà bình.
- Quản lí thời gian hiệu quả.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 50%, tự luận 50%. ( 17 câu trắc nghiệm trong đó nhận biết là 08 câu. Thông hiểu là 08 câu. Vận dụng 01 câu. Tự luận gồm 3 câu, cấp độ thông hiểu 1 câu 1 điểm, vận dụng 1 câu 2 điểm, vận dụng cao 2 câu 2 điểm)
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	Nội dung giáo dục đạo đức.
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Nhận biết.
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	Vận dụng cao.
	Lựa chọn được cách thể hiện khách quan và công bằng trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi và thực hiện theo cách đã chọn.
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	Bảo vệ hoà bình
	Nhận biết.

	Nêu được thế nào là hoà bình và bảo vệ hoà bình; các biểu hiện của hoà bình.
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	- Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hoà bình. Nhận ra được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hoà bình.
- Biết chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hoà bình.

	C18
	C7
C8
C9
C10
	C18
	C2
C6
C8
C1

	
	Vận dụng.

	- Phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa.

	
	
	
	

	
	Vận dụng cao.
	Lựa chọn được cách thể hiện hoà bình trong những tình huống cụ thể, phù hợp với lứa tuổi và thực hiện theo cách đã chọn.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1: Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
A. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.     B. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
C. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.         D. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 2: Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
A. Tham quan, dã ngoại.                               B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.    D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 3: Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
A. Chiến tranh là thảm họa của loài người.          
B.  Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
C. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh. 
D. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
Câu 4: Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
A. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.    B. Mang đến thảm họa cho loài người.
C. Là khát vọng của toàn nhân loại.            D. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.       B.  Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.   D. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.
Câu 6: Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
A. Các nước đang có chiến tranh.                 B. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.
C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.      D. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
Câu 7: Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
A. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
B. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
C. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
D. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
Câu 8: Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
A.Bạn T, M.      B. Bạn T, C.         C. Bạn M, D.      D. Bạn T, M, C và D.
Câu 9: Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
A.  Bạn X, T.        B. Bạn Y, B.    C. Bạn B, G, S, T.         D. Bạn X, G, S, T.
Câu 10: T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
A. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
B. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
C. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
D. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
Câu 11: Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo. 
B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
C. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
Câu 12: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
A. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
B. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
C. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
D. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
Câu 13: Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
A. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
B. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
C. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
D. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
Câu 14: Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
A. Nói có sách, mách có chứng.                    B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
C. Quân pháp bất vị thân.                              D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
Câu 15: Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
A. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
C. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 16: Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
A. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
B. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
C. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
D. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh. Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 (1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 (2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 (2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào? 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
    A. Quân pháp bất vị thân.	                             B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
    C. Nói có sách, mách có chứng.	                 D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
Câu 2. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
	B. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
	C. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	D. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
Câu 3. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.         B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
	C. Tham quan, dã ngoại.                                    D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.       B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	C. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.      D. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.
Câu 5. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
	B. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
	C. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
	D. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
Câu 6. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Mang đến thảm họa cho loài người.     B. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.
	C. Là khát vọng của toàn nhân loại.          D. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.
Câu 7. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	B. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
	C. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
	D. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
Câu 8. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.          B. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.                 D. Các nước đang có chiến tranh.
Câu 9. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn B, G, S, T.	B. Bạn X, G, S, T.	C. Bạn Y, B.	D. Bạn X, T.
Câu 10. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
	B. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
	C. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	D. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
Câu 11. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn T, C.	B. Bạn T, M.	C. Bạn M, D.	D. Bạn T, M, C và D.
Câu 12. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.                  B. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.        D. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 13. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
	B. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
	C. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	D. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
Câu 14. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	B. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
	C. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
	D. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
Câu 15. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
	C. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
	D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	B. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	C. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	D. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.                    B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.         D. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
Câu 2. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
	B. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	C. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
	D. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
Câu 3. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
	B. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
	C. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	D. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
Câu 4. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.                      B. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.                  D. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 5. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
	A. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.	B. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
	C. Quân pháp bất vị thân.	D. Nói có sách, mách có chứng.
Câu 6. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
	B. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
	C. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	D. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
Câu 7. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
	B. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
	C. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	D. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
Câu 8. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn T, M, C và D.	B. Bạn T, M.	C. Bạn T, C.	D. Bạn M, D.
Câu 9. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
     B. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
	C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
	D. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
Câu 10. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.                    B. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.                           D. Các nước đang có chiến tranh.
Câu 11. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.                              B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
	C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.                         D. Tham quan, dã ngoại.
Câu 12. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn X, G, S, T.	B. Bạn Y, B.	C. Bạn X, T.	D. Bạn B, G, S, T.
Câu 13. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
	B. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	C. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
	D. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
Câu 14. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	B. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	C. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	D. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
Câu 15. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	B. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
	C. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
	D. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
Câu 16. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.      B. Là khát vọng của toàn nhân loại.
	C. Mang đến thảm họa cho loài người.                 D. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  
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Ngày kiểm tra:   /12/2024


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn B, G, S, T.	B. Bạn Y, B.	C. Bạn X, G, S, T.	D. Bạn X, T.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.     B. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.
	C. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.      D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
Câu 3. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.     B. Các nước đang có chiến tranh.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.            D. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
Câu 4. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.               B. Tham quan, dã ngoại.
	C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.         D. Tham gia các hoạt động biểu tình.
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
	B. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	C. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	D. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 6. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
	B. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	C. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
	D. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
Câu 7. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
	B. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
	C. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	D. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
Câu 8. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn M, D.	B. Bạn T, M, C và D.	C. Bạn T, M.	D. Bạn T, C.
Câu 9. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
	B. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	C. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
	D. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
Câu 10. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.     B. Mang đến thảm họa cho loài người.
	C. Là khát vọng của toàn nhân loại.           D. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.
Câu 11. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
	B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	C. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
	D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 12. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	B. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
	C. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
	D. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
Câu 13. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.                  B. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.                      D. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 14. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
	A. Nói có sách, mách có chứng.	B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
	C. Ăn cho đều, kêu cho sòng.	D. Quân pháp bất vị thân.
Câu 15. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
	B. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
	C. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
	D. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
Câu 16. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	B. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
	C. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
	D. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.             B. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.          D. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 2. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn B, G, S, T.	B. Bạn X, T.	C. Bạn X, G, S, T.	D. Bạn Y, B.
Câu 3. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.               B. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.
	C. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.    D. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.
Câu 4. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
	A. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.	B. Quân pháp bất vị thân.
	C. Nói có sách, mách có chứng.	D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
Câu 5. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.       B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
	C. Tham quan, dã ngoại.                                  D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 6. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
	B. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	C. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
	D. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
Câu 7. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	B. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
	C. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
	D. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
Câu 8. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn T, M.	B. Bạn T, M, C và D.	C. Bạn M, D.	D. Bạn T, C.
Câu 9. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.                    B. Các nước đang có chiến tranh.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.           D. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.
Câu 10. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.    B. Là khát vọng của toàn nhân loại.
	C. Mang đến thảm họa cho loài người.            D. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.
Câu 11. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
	B. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
	C. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
	D. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
Câu 12. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	B. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	C. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	D. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
Câu 13. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
	B. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	C. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
	D. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
Câu 14. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
	B. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	C. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
	D. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
Câu 15. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
	B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	C. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
	D. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
Câu 16. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	B. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
	C. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
	D. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
    A. Quân pháp bất vị thân.	                             B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
    C. Nói có sách, mách có chứng.	                 D. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
Câu 2. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
	B. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
	C. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	D. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
Câu 3. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.         B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
	C. Tham quan, dã ngoại.                                    D. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.
Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.       B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	C. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.      D. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.
Câu 5. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
	B. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
	C. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
	D. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
Câu 6. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Mang đến thảm họa cho loài người.     B. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.
	C. Là khát vọng của toàn nhân loại.          D. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.
Câu 7. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	B. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
	C. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
	D. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
Câu 8. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.          B. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.                 D. Các nước đang có chiến tranh.
Câu 9. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn B, G, S, T.	B. Bạn X, G, S, T.	C. Bạn Y, B.	D. Bạn X, T.
Câu 10. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
	B. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
	C. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	D. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
Câu 11. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn T, C.	B. Bạn T, M.	C. Bạn M, D.	D. Bạn T, M, C và D.
Câu 12. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.                  B. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.        D. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 13. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
	B. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
	C. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	D. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
Câu 14. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	B. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
	C. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
	D. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
Câu 15. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
	C. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
	D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	B. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	C. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	D. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  

	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THANH AM
Năm học: 2024 – 2025
ĐỀ GDCD9 – CKI – 2–03
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN GDCD LỚP 9
Thời gian: 45 phút
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.                    B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
	C. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.         D. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.
Câu 2. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
	B. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	C. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
	D. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
Câu 3. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
	B. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
	C. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	D. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
Câu 4. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.                      B. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.                  D. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 5. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
	A. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.	B. Ăn cho đều, kêu cho sòng.
	C. Quân pháp bất vị thân.	D. Nói có sách, mách có chứng.
Câu 6. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
	B. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
	C. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	D. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
Câu 7. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
	B. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
	C. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	D. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
Câu 8. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn T, M, C và D.	B. Bạn T, M.	C. Bạn T, C.	D. Bạn M, D.
Câu 9. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
     B. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
	C. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
	D. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
Câu 10. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.                    B. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.                           D. Các nước đang có chiến tranh.
Câu 11. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.                              B. Tham gia các hoạt động biểu tình.
	C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.                         D. Tham quan, dã ngoại.
Câu 12. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn X, G, S, T.	B. Bạn Y, B.	C. Bạn X, T.	D. Bạn B, G, S, T.
Câu 13. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
	B. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	C. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
	D. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
Câu 14. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	B. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
	C. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	D. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
Câu 15. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	B. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
	C. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
	D. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
Câu 16. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.      B. Là khát vọng của toàn nhân loại.
	C. Mang đến thảm họa cho loài người.                 D. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  
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Ngày kiểm tra:   /12/2024


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN( 4 điểm) Đọc câu hỏi và tô vào phiếu chữ cái đầu đáp án đúng.
Câu 1. Trong tiết học ngoại khóa về chủ đề biện pháp cơ bản để bảo vệ hòa bình, bạn X cho rằng chỉ cần thể hiện tình yêu hòa bình khi đất nước có chiến tranh và quan điểm này bị bạn Y và B phản đối kịch liệt nhưng lại được G, S, T nhiệt tình ủng hộ và bảo vệ. Những ai đã hiểu không đúng về bảo vệ  hòa bình?
	A. Bạn B, G, S, T.	B. Bạn Y, B.	C. Bạn X, G, S, T.	D. Bạn X, T.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình?
	A. Tham gia đi nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.     B. Bắt mọi người phải phục tùng ý muốn của mình.
	C. Không thừa nhận khuyết điểm của mình.      D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
Câu 3. Theo em, hòa bình là khát vọng của ai?
	A. Các nước bị phân biệt chủng tộc, màu da.     B. Các nước đang có chiến tranh.
	C. Tất cả dân tộc, quốc gia trên thế giới.            D. Người già, trẻ nhỏ trên thế giới.
Câu 4. Hoạt động nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày?
	A. Đăng ảnh bạo lực lên mạng xã hội.               B. Tham quan, dã ngoại.
	C. Giao lưu với các bạn thiếu nhi quốc tế.         D. Tham gia các hoạt động biểu tình.
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự công bằng?
	A. Không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai để cải thiện bản thân.
	B. Đứng ra bảo vệ bạn thân dù bạn có lỗi với người khác.
	C. Che giấu tội ác của hung thủ vì sợ liên quan đến gia đình.
	D. Hỗ trợ, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 6. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
	A. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
	B. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
	C. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
	D. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
Câu 7. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm và lòng tự hào với những người lính đang đóng quân ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa?
	A. Xin bố mẹ đến thăm những người lính ở hai quần đảo.
	B. Vận động bạn bè cùng phấn đấu trở thành những người lính.
	C. Gọi điện cho các chiến sĩ để gửi lời hỏi thăm.
	D. Viết thư gửi lời hỏi thăm và động viên các chiến sĩ ở hai quần đảo.
Câu 8. Các bạn lớp 9A hào hứng với buổi giao lưu cùng học sinh của một trường nước ngoài sang Việt Nam tham gia học tập. Trong buổi giao lưu, bạn T và C chỉ giao lưu với bạn nào mà mình có cảm tình. Thấy vậy, bạn M và D góp ý cho T và C nhưng hai bạn không đồng ý vì cho rằng đó là quyền riêng tư của mình. Những ai dưới đây hiểu không đúng về bảo vệ hòa bình?
	A. Bạn M, D.	B. Bạn T, M, C và D.	C. Bạn T, M.	D. Bạn T, C.
Câu 9. Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp hàng, em sẽ xử lí như thế nào?
	A. Gọi công an tới xử lí hành động gây rối của anh.
	B. Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng.
	C. Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh.
	D. Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó.
Câu 10. Tại sao cần bảo vệ hoà bình?
	A. Nhân dân được tự do làm theo ý thích của mình.     B. Mang đến thảm họa cho loài người.
	C. Là khát vọng của toàn nhân loại.           D. Các nước lớn có khả năng điều khiển các nước nhỏ hơn.
Câu 11. Là học sinh trung học, em cần làm gì để rèn luyện tính khách quan, công bằng?
	A. Bảo vệ mọi việc làm của người thân mình.
	B. Nhìn nhận, đánh giá sự vật theo góc nhìn của bản thân.
	C. Ủng hộ cho các tổ chức chống phá nhà nước.
	D. Phê phán các biểu hiện thiếu khách quan, công bằng.
Câu 12. T và H tranh luận với nhau về đáp án bài toán. T có nặng lời nói H là tính sai rồi mà cứ cãi liều. Nếu em là H thì em sẽ làm gì để xử lí tình huống này?
	A. Im lặng rời đi, từ sau không chơi với bạn T nữa.
	B. Bực tức vì bạn T không nể nang gì mình cả.
	C. Hạ giọng, xin lỗi bạn T, cùng nhau giải lại để tìm ra đáp án đúng.
	D. Cãi bằng được với bạn T, vì bạn T rất bảo thủ.
Câu 13. Bảo vệ hoà bình bằng cách nào sau đây?
	A. Dùng uy lực để giải quyết mâu thuẫn.                  B. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn.
	C. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn.                      D. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn.
Câu 14. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện sự khách quan, công bằng?
	A. Nói có sách, mách có chứng.	B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
	C. Ăn cho đều, kêu cho sòng.	D. Quân pháp bất vị thân.
Câu 15. Phương án nào dưới đây không đúng khi nói về hòa bình?
	A. Chiến tranh là thảm họa của loài người.
	B. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.
	C. Hòa bình chỉ là khát vọng của nước đang có chiến tranh.
	D. Chiến tranh gây ra nhiều nỗi đau cho con người.
Câu 16. Vì sao chúng ta cần phải sống khách quan, công bằng?
	A. Vì nếu không công bằng sẽ bị phạt bởi luật pháp.
	B. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải sống khách quan, công bằng.
	C. Vì những hành động công bằng, cư xử đúng đắn sẽ làm xã hội của chúng ta tốt đẹp.
	D. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG/ SAI
Câu 17: Đọc tình huống sau và trả lời đúng hoặc sai với mỗi phương án.
Trong lớp học, giáo viên tổ chức một cuộc thi vẽ tranh để chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất. Giáo viên thông báo rằng tiêu chí chấm điểm bao gồm: kỹ thuật vẽ, sự sáng tạo và ý nghĩa thông điệp của bức tranh.
Sau khi các học sinh nộp bài, giáo viên nhận ra rằng bức tranh của M – con của một đồng nghiệp thân thiết – có thông điệp rất hay nhưng kỹ thuật vẽ còn yếu. Trong khi đó, bức tranh của H, một học sinh khác, có kỹ thuật vẽ rất tốt nhưng thông điệp lại chưa rõ ràng.
Nếu bạn là giáo viên trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để đảm bảo khách quan và công bằng?
A. Chọn bức tranh của H vì kỹ thuật vẽ xuất sắc hơn, thể hiện kỹ năng thực tế.
B. Mời thêm các giáo viên khác cùng chấm điểm để đảm bảo kết quả khách quan hơn.
C. Công bố rõ ràng điểm số cho từng tiêu chí và chọn người đạt điểm cao nhất tổng thể.
D. Chọn bức tranh của M vì mối quan hệ thân thiết với gia đình em.
III. TỰ LUẬN
Câu 18 ( 1 điểm): Thế nào là bảo vệ hoà bình? Nêu hai việc làm của em thể hiện bảo vệ hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?
Câu 19 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn N và bạn K cùng tham gia một dự án học tập, với đề tài: Khảo sát thực tế mức độ ô nhiễm môi trường ở khu vực em đang sinh sống. Bạn N lên kế hoạch: “Bọn mình nên xây dựng mẫu phiếu để đi khảo sát, sau đó đi quan sát thực tế để lấy số liệu viết báo cáo” nhưng bạn K gạt đi: “không cần phải phiền phức thế, lấy tư liệu trên mạng xã hội để viết báo cáo là đủ rồi, bây giờ ở đâu mà chẳng ô nhiễm, cứ kết luận ô nhiễm là được". 
a. Em hãy nhận xét lời nói, hành động của các nhân vật trong hai trường hợp hợp trên? 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
Câu 20 ( 2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Hai vợ chồng anh T làm cùng một phân xưởng của nhà máy. Phân xưởng của anh chị thường phải trực đêm. Anh T có nhiệm vụ phân công trực đêm cho mọi người. Khi thấy anh T thường không phân công trực đêm cho vợ, có người thắc mắc, anh T trả lời: “Tôi là người có quyền, tôi phân công thế nào là việc của tôi". 
a. Em nhận xét gì về việc làm và câu trả lời của anh T? 
b. Nếu là người làm việc trong phân xưởng, em giải quyết vấn đề này như thế nào?  
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I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
1. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–01
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	C


2. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–02
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	B


3. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–03
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	B


4. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–04
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	C


5. Mã đề GDCD9 – CKI – 2–01
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	C
	D
	C
	A


6. Mã đề GDCD9 – CKI – 2–02
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	B


7. Mã đề GDCD9 – CKI – 2–03
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	C
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	C
	A
	C
	B
	C
	B


8. Mã đề GDCD9 – CKI – 2–04
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	C


II. Trắc nghiệm câu trả lời đúng/ sai
A. SAI         B. ĐÚNG               C. ĐÚNG           D. SAI
III. Tự luận: 5,0 điểm
1. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–01
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


2. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–02
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


3. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–03
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


4. Mã đề GDCD9 – CKI – 1–04
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


5. Mã đề GDCD9 – CKI – 2–01
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


6. . Mã đề GDCD9 – CKI – 2–02
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


7. . Mã đề GDCD9 – CKI – 2–03
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0


4.  Mã đề GDCD9 – CKI – 2–04
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	
1
	a. Bảo vệ hoà bình là đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, tranh chấp; không phân biệt, kì thị quốc gia, dân tộc…
	0.5 

 

	
	b. HS tự liên hệ
	0.5

	2
	a. - Bạn N có tinh thần tích cực học tập và tôn trọng sự khách quan khi nhìn nhận, đánh giá các sự kiện, hiện tượng. Bạn K có thái độ và hành vi thiếu khách quan trong quá trình xây dựng kế hoạch khảo sát về mức độ ô nhiễm môi trường tại địa phương. 
- Nếu thực hiện theo ý tưởng “bịa số liệu” này của K, thì kết quả khảo sát của nhóm sẽ không sát với thực tế, từ đó, nhóm bạn sẽ không đề ra được những giải pháp phù hợp giúp cải thiện chất lượng môi trường sống ở địa phương. 
b. Nếu là bạn cùng lớp với N và K, em sẽ nói với bạn K điều gì?
	0.5



0.5



1.0

	3
	a. Việc làm và câu trả lời của anh T cho thấy anh T đã thiếu công bằng khi anh ấy lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ưu ái, thiên vị cho người thân. Sự thiếu công bằng của anh T đã gây ra sự mâu thuẫn, rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên trong phân xưởng. 
b. Nếu là người trong phân xưởng, em sẽ: tiếp tục yêu cầu anh T thực hiện việc phân công trực đêm một cách công bằng; nếu anh T không thực hiện, em sẽ phản ánh sự việc tới ban lãnh đạo của phân xưởng. 
	
1.0



1.0
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